
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG



Số: ______/BC-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013 - 2014
VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 - 2015

PHẦN A
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2013 – 2014
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo của nhà trường, trong năm học 2013 – 2014 trường chúng ta đã đạt được các kết quả về công tác đào tạo như sau:
I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO
1. Tuyển mới năm 2013:   
1.820 HS-SV/ 2.300 chỉ tiêu (đạt 79.13 %) 
Trong đó :

a. Cao đẳng  
: 1.379 SV/ 1.800 chỉ tiêu
 (đạt 76.61 %)

b.
Trung cấp chuyên nghiệp
:  441 HS / 500 chỉ tiêu (đạt 88.2 %)  
 

     Nguyên nhân tuyển chưa đạt chỉ tiêu:

· Do công tác xét tuyển đợt 2, đợt 3 của các trường ĐH kéo dài; 

· Công tác quảng cáo – tư vấn tuyển sinh chưa đạt hiệu quả.
2. Quy mô đào tạo HS – SV đầu năm học 2013 – 2014: 4.278  HS-SV  #  90 lớp  
 (sĩ số tháng 11/ 2013) 
Trong đó :
a. Cao đẳng
:
3.454  SV 
(69 lớp)

b. Liên thông cao đẳng
:
89  SV
(03 lớp)

c. TCCN
:
  735  HS
(18 lớp)

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA GV
1. Kết quả kiểm tra toàn diện:       223  GV

-   Loại Tốt
:   
75 GV
đạt
(33,63%)


-   Loại Khá
:   
142 GV
đạt
 (63,68%)


-   Loại Trung bình
:   
06 GV
đạt
 (  2,69%)


Trong đó :


* GV cơ hữu :  190  GV

Tốt
: 
75 GV
đạt
(39,47%)

 



Khá
: 
112 GV
đạt  
(58,95%) 


Trung bình
: 
03 GV
đạt
(1,58%)

* GV thỉnh giảng :  33  GV

Khá
: 
30 GV
đạt
(90,91%)


Trung bình
: 
03 GV
đạt
(9,09%)
2. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV
· Đi học trình độ trên đại học:  32
· Đi học trình độ đại học:  9 
· Đi bồi dưỡng trong nước: 103 lượt người được cử đi bồi dưỡng các chuyên ngành khác nhau

· Đi tham quan bồi dưỡng ngoài nước: 3 lượt

3. Thao giảng cấp khoa
Tổng số đơn vị thực hiện : 8 / 8 đạt  100%

Tổng số GV đạt giải
: 19/ 25 GV đạt  79,17%
+  Giải nhất
:
08 GV
đạt
32 %

+  Giải nhì
:
06 GV
đạt
24 %

+  Giải ba
:
05 GV
đạt
20,83 %

4. Kết quả Hội giảng cấp trường
        Tổng số GV đạt giải: 04/ 14 GV đạt  28,56 %


+  Giải nhất
:
01 GV
đạt
7,14 %


+  Giải nhì
:
01 GV
đạt
7,14 %

         +  Giải ba
:
01 GV
đạt
7,14 %

         + Giải khuyến khích:  01 GV  đạt
  7,14

5. Kết quả Hội thi GV dạy giỏi cấp thành phố
    Kết quả đạt được: 03 GV được công nhận GV dạy giỏi TCCN cấp thành phố
Trong đó :
· 01 Giải nhì:           01/ 04   đạt 25 %   

· 02 GV được Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chọn dự thi GV dạy giỏi TCCN cấp toàn quốc 2015
6. Đã biên soạn và nghiệm thu 8 chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ gồm: Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (chuyên ngành Điện tử công nghiệp), Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (chuyên ngành Điện công nghiệp), Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ôtô, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Công nghệ Phần mềm), Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Mạng máy tính), Công nghệ may
III.  CÔNG TÁC HỌC TẬP _ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN
1. Kết quả đào tạo HS-SV khối chuyên nghiệp:
	Kết quả đào tạo
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Số HS - SV đạt/ TSDT
	GHI CHÚ

	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

	Thi tốt nghiệp
	Tỷ lệ đạt TN
	80 %
	81,04%
	124/153
	Đạt

	
	Tỷ lệ XS, khá, giỏi
	15 %
	32,02%
	49/153
	Đạt

	
	Tỷ lệ TN các Tỷ lệ TN môn chính trị
	80 %
	96,73%
	148/153
	Đạt

	Kết quả học tập
	Học sinh XS, khá, giỏi
	20%
	26,77%
	144/538
	Đạt

	
	Tỷ lệ Học sinh được học tiếp
	80%
	81,02%
	222/274
	Đạt

	
	Tỷ lệ Học sinh thực tập đạt yêu cầu
	95%
	98,12%
	262/267
	Đạt

	CAO ĐẲNG

	Thi tốt nghiệp
	Tỷ lệ đạt TN
	80%
	67,95%
	935/1376
	Không
đạt

	
	Tỷ lệ XS, khá, giỏi
	15%
	13,37%
	184/1376
	

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp các môn lý luận CT
	80%
	96,44%
	1327/1376
	Đạt

	Kết quả học tập
	Sinh viên  XS, khá, giỏi
	20%
	19,99
	739/3697
	Đạt

	
	Tỷ lệ SV được học tiếp
	85%
	93,60%
	1653/1766
	Đạt

	
	Tỷ lệ SV thực tập đạt yêu cầu
	95%
	99,85%
	1307/1309
	Đạt


· Phân tích, nguyên nhân không đạt chỉ tiêu tốt nghiệp cao đẳng:

· Phân tích: 

· Tỷ lệ đạt tốt nghiệp cao đẳng năm học 2013-2014: 67.95%  ( 935 TN/ 1376 dự thi)
Trong đó:

· Tỷ lệ đạt tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật (khóa 11 CĐ):  
66.72 %  (862 TN/ 1292 dự thi)

· Tỷ lệ đạt tốt nghiệp Liên thông cao đẳng (khóa 12 LTCĐ):  
86.90 %  (73 TN/ 84 dự thi)

Như vây tỷ lệ đạt tốt nghiệp cao đẳng năm học 2013-2014 thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra 80%, là do tỷ lệ đạt tốt nghiệp cao đẳng khóa 11 CĐ thấp: 66.72 %

Số lượng SV khóa 11CĐ không đạt tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật : 430 SV
Trong đó:

· Số lượng SV còn nợ học phần: 345 SV

 (lớp 11CĐ-NL: 45 SV nợ học phần/ 62 SV của lớp)

· Số lượng SV không đạt điểm thi tốt nghiệp:  219 SV

( lớp 11CĐ-NL: 55 không đạt/ 62 dự thi)

· Nguyên nhân:  

· Phương pháp giảng dạy của một số GV  còn chưa phù hợp,  chưa quan tâm đến người học

· Một số em chưa có phương pháp học tập thích hợp, chưa tích cực trong học tập

· Nội dung ra đề thi tốt nghiệp chưa phù hợp với nội dung ôn tập, trình độ sinh viên   

· Hình thức ra đề thi kết thúc học phần đối với những học phần có liên quan đến nội dung thi tốt nghiệp và đề thi tốt nghiệp chưa đồng nhất

· (ví dụ: Ngành Kỹ thuật nhiệt: Đề thi kết thúc các học phần liên quan đến nội dung thi tốt nghiệp thi ra đề mở, thi tốt nghiệp ra đề đóng )

2.  Kết quả rèn luyện của HS-SV khối chuyên nghiệp: 

	Hệ đào tạo
	Kết quả rèn luyện
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Số HS-SV đạt/TS
	GHI CHÚ

	Trung cấp
chuyên nghiệp
	HS đạt XS, tốt, khá, TB
	95%
	79.93%
	430/538
	Không   đạt

	Cao đẳng, liên thông Cao đẳng
	HS đạt XS, tốt, Khá, TB
	95%
	82.59%
	2609/3159
	Không

đạt


Nguyên nhân: Do HS - SV nghỉ học nhiều, vẫn còn một số HS - SV chưa tham gia vào các hoạt động chung
3. Tổ chức Thi học sinh – sinh viên giỏi nghề cấp khoa

-  Tổng số học sinh – sinh viên tham dự:  154 HS-SV, kết quả 31 HS-SV đạt giải.

-  Trong năm 2013 -2014 Trường không gia thi học sinh – sinh viên giỏi nghề cấp thành phố      
4. Miễn, giảm học phí – cấp học bổng
a. Miễn giảm học phí : 
Tổng số: 107 lượt / 4.358 HS – SV  #  2,46% HS – SV  toàn trường 

Gồm các diện: Chính sách, con thương binh, bệnh binh, mất sức lao động; con gia đình có công cách mạng; mồ côi cha, mẹ; dân tộc thiểu số thuộc họ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định; dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; HS – SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; con em ruột CB – GV – NV trường. 
b. Học bổng khuyến khích học tập do Nhà nước cấp 
Tổng số lượt 462 HS-SV  #  930.000.000 đồng
Trong đó :


* Học kỳ I:  
Tổng số  209/ 4.004  HS-SV   
#   418.625.000 đồng


* Học kỳ II:  
Tổng số  253/ 3.697  HS-SV   
#   
511.375.000 đồng
c. Trợ cấp xã hội : Tổng số  lượt 30  HS-SV   #   23.280.000 đồng
Trong đó :


* Học kỳ I:  
Tổng số  16/ 4.004  HS-SV   
# 
12.240.000 đồng


* Học kỳ II:  
Tổng số  14/ 3.697  HS-SV   
#  11.040.000 đồng
5. Khen thưởng–  kỷ luật
5.1.  Khen thưởng

a. Cá nhân: 605/ 3.697 HS-SV #  16,36% tổng số toàn trường đạt danh hiệu
Trong đó :
* Cao đẳng và Liên thông cao đẳng :  507/ 3.159 SV đạt danh hiệu gồm có
Sinh viên Giỏi
:
       10/ 3.159 SV

Sinh viên Khá
:       
95/ 3.159 SV

Sinh viên Giỏi, khá học kỳ
:
     329/ 3.159 SV

Cán bộ lớp học kỳ, năm học
:   
73/ 3.159 SV


* Trung cấp chuyên nghiệp:  98/ 538 học sinh đạt danh hiệu gồm có
Học sinh Giỏi
:
04/ 538  HS

Học sinh Khá
:
    15/ 538   HS

Học sinh Giỏi, khá học kỳ
:
    63/ 538   HS

Cán bộ lớp học kỳ, năm học
:   
16/ 538   HS

b. Tập thể lớp: 
  Tập thể lớp tiên tiến  
: 07/ 90 lớp 
5.2.  Kỷ luật 

Tổng số lượt :  903/ 4.358 HS-SV   #    20,72%  tổng số  HS-SV toàn trường 
Trong đó :

 
- Khiển trách         
:     
181  HS-SV


- Cảnh cáo             
:   
    699  HS-SV


- Đình chỉ học tập 
:    
20   HS-SV


- Buộc thôi học
:    
03   HS-SV 
(do vi phạm nội quy nhiều lần)
IV.  CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO

Trong năm học 2013- 2014, Hội đồng Khoa học – Đào tạo đã tham gia thực hiện các hoạt động như sau:
1. Tuyển sinh cao đẳng và TCCN năm 2013.
2. Góp ý, xây dựng kế hoạch đào tạo năm học.
3. Góp ý, xây dựng chế độ khối lượng công tác của giảng viên.
4. Thực hiện dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giảng viên.
5. Tổ chức thao giảng cấp khoa, hội giảng cấp trường.
6. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng GV tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp thành phố

7. Tổ chức thi học sinh - sinh viên giỏi nghề cấp khoa 
8. Tổ chức thực hiện các lớp hè cho học sinh - sinh viên.

9. Xây dựng 08 chương trình đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ.
10. Tổ chức Biên soạn đề cương chi tiết học phần phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ.

PHẦN B : NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2014 – 2015
I. TUYỂN SINH VÀ SĨ SỐ CÁC BẬC, NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2014 – 2015        (tính đến ngày 10/ 11/ 2014)
1. Tuyển mới năm 2014:    1.312  HS-SV / 2.000  chỉ tiêu (đạt 65.6 %)

Trong đó:

a. Cao đẳng
:  
  906 SV / 1500 chỉ tiêu (đạt 60.04 %)
b. TCCN
: 
   406 HS / 500 chỉ tiêu   (đạt 81.2 %)

Nguyên nhân tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu:

· Do các trường ĐH được phép tuyển sinh dựa vào kết quả học THPT; 
· Công tác quảng cáo – tư vấn tuyển sinh cũng chưa đạt hiệu quả (mặc dù có tăng cường công tác quảng cáo tuyển sinh: tặng lịch cho HSSV nhân dịp nghỉ Tết, phát thông tin tuyển sinh của trường trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM ).

· Do ảnh hưởng của các thông tin không dược tốt về trường trên mạng 
2. Sĩ số HS-SV các bậc đang đào tạo đầu năm học 2014-2015:
Tổng số: 3.156  HS-SV  #  76 lớp 
Trong đó: 


a. Cao đẳng
:  
2.529 SV 
#     58 lớp        

b. TCCN 
: 
627 HS      
#     18 lớp  
3. Số lượng học sinh – sinh viên theo từng ngành: 
· Điện – Điện tử
:     
905 
HS - SV

· Động lực 
:   
733 
HS - SV
· Công nghệ thông tin 
:   
447 
HS - SV
· Cơ khí
:     
644 
HS - SV
· Điện lạnh 
:     
249 
HS - SV
· Công nghệ may – Thời trang 
:     
 178 
HS – SV
II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Theo bảng kế hoạch thực hiện tiến độ đào tạo Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp  Hệ chính quy năm học 2014 – 2015, Hiệu trưởng đã ký ngày 16/ 9/ 2014 
2. Dự giờ, Kiểm tra toàn diện, thao giảng cấp khoa và Hội giảng cấp trường: Thực hiện theo Quy định số 1511/QyĐ-LTT- ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2014.

III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO
Phấn đấu thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ - Công chức năm học 2014 – 2015.
IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Căn cứ Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 của Bộ Giáo dục – Đào tạo, chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo năm học 2014 – 2015 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Trong năm học 2014 – 2015, trường chúng ta thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh – sinh viên noi theo, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và áp dụng phương pháp giảng dạy mới để học sinh – sinh viên tích cực, chủ động học tập, rèn luyện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng nhu cầu xã hội và doanh nghiệp.

3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để phát triển nhà trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, thực hiện tốt “Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” và “Nhà trường thân thiện, HS – SV tích cực”.

4. Thực hiện tốt “nhà trường an toàn, an ninh, trật tự”.

5. Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị tuyển sinh năm 2015 (trên các báo, đài, đi trực tiếp đến các trường THPT,THCS, phát bruchue tuyển sinh 2015 cho các em HSSV đang học tại trường trong dịp nghỉ về quê ăn Tết Ất Mùi, tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh do các báo tổ chức …)
6. Thực hiện đúng các Quy chế về tuyển sinh, đào tạo và các chế độ chính sách của học sinh – sinh viên
7. Thực hiện tốt kế hoạch thực tập tốt nghiệp và giáo dục quốc phòng- an ninh cho khóa 12 CĐ và 13 TCCN.

8. Thực hiện tin học hóa công tác đào tạo.

9. Thực hiện kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa, Hội giảng cấp trường năm học 2014-2015
10. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng 02 giáo viên được  SGDĐT TP  chọn dự thi GV dạy giỏi TCCN cấp Toàn quốc năm 2015.
11. Đánh giá, xếp loại GV theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm GV trung cấp chuyên nghiệp.
12. Tổ chức thi học sinh, sinh viên giỏi nghề cấp khoa để chọn nguồn, tổ chức bồi dưỡng tham dự kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi các cấp
13. Hoàn thiện chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ của 08 ngành trường đã đào tạo
14. Xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến

15. Xây dựng 09 chương trình đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp từ THCS (9+3,5)

16. Biên soạn chương trình chi tiết và giáo trình các học phần văn hóa để đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp (9+3,5) từ năm 2015

17. Xây dựng chương trình đào tạo trung cấp nghề, cao đẳng nghề

18. Hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin mở bậc cao đẳng nghề (9+5)
19. Liên kết với các trường đại học đào tạo liên thông từ TCCN, CĐ lên đại học
20. Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi.

Yêu cầu: Các đơn vị và thành viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo nhà trường tích cực hoạt động để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng;
- Thành viên HĐKH-ĐT;
- Lưu thư ký HĐKH-ĐT, VT.
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Dự thảo





Phần nhiều do nghỉ học không phép
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